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CHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN 
Quy mô tổ chức: Cá nhân, theo nhóm, theo lớp; Lớp: 8
Thời gian thực hiện: 13 tiết (từ tiết 22 đến tiết 36 trong đó trừ 2 tiết kiểm tra).
I. YÊU CẦU ĐẠT
- Xác định được trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh.
- Thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động, thực hiện được các cam kết đề ra.
- Nhận biết được những tình huống cần từ chối và thực hiện được kĩ năng từ chối trong một số tình huống cụ thể.
[bookmark: _Hlk180851233] - Lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh: Giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.Tác hại của tệ nạn xã hội tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. 
*Tích hợp GD ĐĐLS:
- Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Xác định được trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh. 
Thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động, thực hiện được các cam kết đề ra. 
Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu:
+ Nhận biết được những tình huống cần từ chối và thực hiện được kĩ năng từ chối trong một số tình huống cụ thể.
1. Về năng lực
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học:
+ Tích cực tự học và học hỏi, trao đổi thêm từ bạn bè về trách nhiệm của bản thân mình đối với mọi người xung quanh
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:
+ Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm, thể hiện khả năng hợp tác với các bạn trong nhóm.
+ Mạnh dạn trong việc trao đổi, tranh luận với GV và các nhóm khác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
+ Nêu cao trách nhiệm của bản thân trong việc tự giải quyết vấn đề của bản thân 
b. Năng lực đặc thù:
- Thiết kế và tổ chức hoạt động: Thiết kế và tổ chức hoạt động thể hiện có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao (ví dụ: xây dựng kế hoạch thực hiện dự án học tập, phân công và giám sát tiến độ công việc trong nhóm...).
- Thích ứng với cuộc sống:
+ Phân tích được các nguyên nhân gây căng thẳng và áp lực từ môi trường học tập và cuộc sống xung quanh.
+ Vận dụng linh hoạt các kĩ năng đã học để thích ứng với cuộc sống qua các hoạt động ứng phó hiệu quả với căng thẳng và áp lực.
- Định hướng nghề nghiệp: Nhận biết vai trò quan trọng của tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu đựng áp lực đối với sự thành công trong các ngành nghề khác nhau.
2. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm:
+ Thể hiện sự chủ động, nghiêm túc trong việc thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy hay né tránh.
+ Hoàn thành công việc đúng thời hạn và đạt chất lượng tốt nhất trong khả năng.
- Trung thực:
+ Trung thực trong việc báo cáo các sản phẩm học tập và việc thực hiện các trải nghiệm, kể cả khi kết quả chưa đạt yêu cầu.
+ Thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, căng thẳng mà bản thân đang gặp phải.
- Phẩm chất nhân ái: 
+ Biết bao dung và tha thứ cho lỗi lầm của người khác, biết chia sẻ động viên với khó khăn của người khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Đối với giáo viên
- Sách giáo khoa (SGK), Sách giáo viên (SGV) Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8; Bài giảng điện tử; Giáo án chi tiết (đã được xây dựng) và các Phiếu đánh giá, Phiếu ghi nhận sản phẩm.
- Máy chiếu/Tivi và Máy tính cá nhân (Laptop): Để trình chiếu bài giảng điện tử (PowerPoint/Slide) và các video minh họa.
- Video và Hình ảnh: Video ngắn (3-5 phút) về lòng tự hào dân tọc và sự đại đoàn kết dân tộc chống giặc ngoại xâm. Hình ảnh minh họa cho các dự án cộng đồng (bảo vệ môi trường, giúp đỡ người có công).
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8. 
- Phiếu học tập, Phiếu theo dõi, Phiếu đánh giá (do GV cung cấp).
- Giấy A3/A4, bút dạ/bút màu, để lập kế hoạch, thiết kế Poster.
- Đăng ký 01 nhiệm vụ cụ thể (học tập, việc nhà hoặc công tác lớp) mà em cam kết thực hiện có trách nhiệm trong vòng 1-2 tuần. 
- Chuẩn bị Phiếu Nhật kí Theo dõi để ghi chép quá trình.
- Chuẩn bị các tài liệu/ảnh/video liên quan đến dự án để phục vụ việc lập kế hoạch chi tiết.
Thu thập các ví dụ thực tế các video về các tác hại của tệ nạn xã hội để tuyên truyền làm poster.
- Chuẩn bị 01 tình huống căng thẳng gần nhất mà em đã gặp và phản ứng (cách ứng phó) của em khi đó (để chia sẻ ẩn danh hoặc tự nguyện).
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG 1: SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM
1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
1.1: Tìm hiểu biểu hiện của người sống có trách nhiệm
a. Mục tiêu:
- HS kể được một số biểu hiện của người sống có trách nhiệm.
- HS chia sẻ được những biểu hiện của người có trách nhiệm.
b. Tổ chức hoạt động:
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu về:
-Những biểu hiện của người sống có trách nhiệm cụ thể qua 3 tình huống.
+ GV tổ chức chia nhóm cho học sinh thảo luận và nêu các biểu hiện của người sống có trách nhiệm trong 3 tình huống sau:
TH1. Dạo này, vì ham chơi điện tử nên kết quả làm bài kiểm tra của Nam vừa rồi rất kém. Nam cảm thấy vô cùng có lỗi với bố mẹ. Vì vậy, Nam quyết tâm không chơi điện tử nữa và dành nhiều thời gian hơn để ôn lại các kiến thức cũ.
TH2. Các bạn trong nhóm rủ Hạnh sau khi tan học sẽ đến nhà Lan dự sinh nhật. Nhưng mẹ của Hạnh đang ốm, bố Hạnh đi làm xa. Vì vậy, Hạnh đã chúc mừng sinh nhật Lan trên lớp để tan học có thể về nhà chăm sóc mẹ.
TH3. An được nhóm giao nhiệm vụ sưu tầm những bức hình về các danh lam thắng cảnh. An nhớ ra trên các tạp chí, báo hoặc các cuốn lịch thường có những hình ảnh phong cảnh đẹp. Vi vậy, An đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến nhà họ hàng, hàng xóm để xin những bức ảnh này. Cuối cùng, An đã sưu tầm được khá nhiều hình ảnh theo sự phân công.
+ Ngoài những biểu hiện được nêu trong tình huống em vừa phân tích, người sống có trách nhiệm còn có những biểu hiện nào khác?
Bước 2: Thực hiện   nhiệm vụ
- Các nhóm tổng hợp các biểu hiện trong các tình huống và rút ra biểu hiện của người có trách nhiệm. 
– HS các nhóm lắng nghe thầy cô giao nhiệm vụ.
– Hs thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Yêu cầu các nhóm chia sẻ sản phẩm của nhóm, các nhóm khác bổ sung hoàn thiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
- Nhận xét thái độ tham gia các hoạt động của HS. Tuyên dương, khen ngợi những HS, nhóm HS tích cực tham gia các hoạt động.  
- GV kết luận chung: 
Bạn có phải là người đang sống có trách nhiệm không? Những biểu hiện sống có trách nhiệm là như thế nào?
- Trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động được thể hiện qua một số biểu hiện:
+ Luôn biết coi trọng thời gian.
+ Biết thừa nhận những sai lầm của bản thân.
+ Không than thở hay đổ lỗi cho hoàn cảnh.
+ Biết cách lập kế hoạch, chủ động trong mọi vấn đề.
+ Luôn báo trước khi kế hoạch thay đổi.
+ Giữ lời hứa.
+ Kiểm soát tốt cảm xúc.
+ Nhất quán trong hành vi và lời nói.
+ Tôn trọng sự cố gắng của người khác.
- Tệ nạn xã hội là một hiện tượng xã hội tiêu cực, biểu hiện bằng những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức xã hội và có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây hậu quả xấu đời sống xã hội. Tệ nạn xã hội được biểu hiện qua những hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội, như:
+ Thói hư, tật xấu.
+ Phong tục tập quán cổ hủ, lạc hậu.
+ Nếp sống xa đoạ truỵ lạc, mê tín đồng bóng, bói toán… 
Vì vậy, là một người sống có trách nhiệm em cần tránh xa các tệ nạn xã hội, tránh gây các tác động xấu đến đời sống xã hội.  
* Cách thức tổ chức 
Tổ chức theo cá nhân/cặp đôi/nhóm trong lớp học.
* Kết quả/sản phẩm
Học sinh xác định được
- Nội dung mà tính huống muốn hướng tới trong 3 tình huống trên. Phân tích được tình huống từ đó tìm được các biểu hiện sống có trách nhiệm trong 3 tình huống.
- Xác định các biểu hiện của người sống có trách nhiệm trong đời sống.  
- Liệt kê được vài biểu hiện của người sống có trách nhiệm trong cuộc sống xung quanh ta.
*Tích hợp GD ĐĐLS: Xác định được trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh.
2. Thực hành trải nghiệm 
2.1 Luyện tập: 
a. Mục tiêu:
b. Tổ chức hoạt động:
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Thảo luận để đưa ra cách thể hiện là người có trách nhiệm trong các tình huống sau:
- Cúc bị ốm nên phải nghỉ học l tuần. Khi quay lại lớp học, Cúc thấy lực học của mình yếu hẳn.
- Nam và Huy ở gần nhà nhau. Hôm trước, Nam được biết Huy chơi đá bóng, bị ngã và đau chân nên không thể tự đạp xe đến trường được.
- Mai được phân công mang lọ hoa để trang trí lớp học trong buổi sơ kết thi đua. Nhưng đúng buổi sáng hôm đó, Mai lại bị sốt, không thể đến lớp được.
Sau đó, xây dựng kịch bản và phân công trong nhóm sắm vai thể hiện tình huống.
- GV chia lớp thành các nhóm, hướng dẫn và tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ.
+ Yêu cầu đóng vai thể hiện trách nhiệm của bản thân trong các tình huống trên.
+ GV đại diện 3 nhóm để trao đổi giải quyết và nêu được biểu hiện trách nhiệm với cuộc sống.
Bước 2: Thực hiện   nhiệm vụ
HS làm theo nhóm sắm vai các tình huống để tìm ra biểu hiện của người sống trách nhiệm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Yêu cầu các nhóm chia sẻ sản phẩm của nhóm trước lớp, trả lời các câu hỏi phản biện của các nhóm. Các nhóm phản biện chéo: Các nhóm trình bày nhanh và được các nhóm khác phản biện về giải quyết tình huống và những biểu hiện được thể hiện rõ ràng.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
* Cách thức tổ chức
Tổ chức theo nhóm trong lớp học.
* Kết quả/sản phẩm
Những biểu hiện mà các bạn tìm được khi đóng vai diễn trong các tính huống.
*Tích hợp GD ĐĐLS: Thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động, thực hiện được các cam kết đề ra.
2.2 Vận dụng: 
a. Mục tiêu:
HS thực hiện được một kế hoạch cam kết thực hiện có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.
b. Tổ chức hoạt động:
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn và đăng ký một nhiệm vụ cụ thể mà mình cam kết thực hiện có trách nhiệm trong thời gian 1 tuần (Ví dụ: Trách nhiệm với việc học, giúp đỡ việc nhà, nhiệm vụ công tác xã hội...…). Theo dõi tiến độ, khó khăn và bài học rút ra hằng ngày. Từ đó lập một bảng kế hoạch chi tiết cho việc mình cam kết thực hiện trong 1 học kỳ.
+ Giáo viên cho học sinh tự lựa chọn hình thức để trưng bày sản phẩm (bằng canva, PP, video capcut…).
Bước 2: Thực hiện   nhiệm vụ
– HS lắng nghe nhiệm vụ phải thực hiện
– HS làm việc theo nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ được phân công
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS chia sẻ kết quả thực hiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
* Cách thức tổ chức 
Tổ chức cho học sinh trải nghiệm tại gia đình hoặc cộng đồng (trải nghiệm thực tế).
* Kết quả/sản phẩm
Bảng kế hoạch chi tiết cho mỗi giai đoạn. Báo cáo tóm tắt kết quả cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thực tế.
*Tích hợp GD ĐĐLS: Thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động, thực hiện được các cam kết đề ra.
3. Báo cáo, thảo luận, đánh giá
a. Mục tiêu:
HS thực hiện và trình bày được các sản phẩm trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
b. Tổ chức hoạt động:
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức cho HS báo cáo các sản phẩm thực hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao
đã thực hiện ở phần luyện tập, vận dụng thực hành trải nghiệm.
Cá nhân:
+ Dự án cam kết thực hiện có trách nhiệm trong thời gian 1 tuần (thực hiện hằng ngày), lưu lại hình ảnh trên PP, Canva, tạo video…
+ Bảng kế hoạch chi tiết ghi lại việc thực hiện có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Nhóm:
+ Kịch bản/lời giải cho tình huống.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo sản phẩm, nhận xét và đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu cần đạt. GV yêu cầu HS tự đánh giá và được giáo viên, bạn bè đánh giá theo các tiêu chí (đính kèm bên dưới).
Bước 2: Thực hiện   nhiệm vụ
+ HS thực hiện cá nhân và nhóm. 
+ Tự đánh giá mức độ đạt được phẩm chất trách nhiệm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- Học sinh trưng bày các sản phẩm (Kế hoạch, nhật kí/bảng theo dõi) và trình bày quá trình thực hiện.
-  Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, khó khăn và cách thức vượt qua sự trì hoãn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Tổng kết về ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm đối với sự phát triển bản thân. 
- HS nghe phản biện và chấm sản phẩm theo tiêu chí
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá mức độ hoàn thành của học sinh.
- Yêu cầu HS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm.
* Cách thức tổ chức 
Cá nhân/nhóm trong lớp học. 
* Kết quả/sản phẩm
Học sinh đạt được:
+ Bài thuyết trình/Báo cáo về kết quả trải nghiệm.
+ Phiếu đánh giá (tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng) về phẩm chất và năng lực đã rèn luyện.

LỒNG GHÉP QPAN: Giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
a. Mục tiêu: HS thực hiện về lòng tự hào dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
b. Tổ chức hoạt động:
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu về:
- "Lòng tự hào dân tộc được thể hiện như thế nào?Sức mạnh đoàn kết được biểu hiện như thế nào trong thời chiến?"(thông qua Video).
+ Giáo viên cho học sinh xem video, đọc tư liệu về các hoạt động đoàn kết bảo vệ Tổ quốc trong thời chiến.
+ Thảo luận, chia sẻ các câu chuyện về lòng tự hào dân tộc và sự đoàn kết của thế hệ trẻ.
- Các hình thức đóng góp cụ thể của học sinh vào việc thể hiện lòng tự hào dân tộc và sự đoàn kết(ví dụ: Tuyên truyền và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt, cùng nhau học tập xây dựng đất nước, nâng cao các giá trị Việt ).  
Giáo viên cho HS thảo luận theo nhóm làm Poter /Infographic về "lòng tự hào dân tộc và sự đoàn kết" và đại diện nhóm trình bày. 
- Tìm hiểu về một gương sáng (nhân vật lịch sử/anh hùng lao động) hoặc một di tích lịch sử tại địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của họ.
Bước 2: Thực hiện   nhiệm vụ
HS thực hiện đánh giá theo nhóm
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS chia sẻ về nội dung đã xem, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
GV cho HS tự lựa chọn hình thức để trưng bày sản phẩm (bằng canva, PP, video capcut…) và trình bày theo nhóm.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá mức độ hoàn thành của học sinh.
- Yêu cầu HS tiếp tục duy trì các thói quen tích cực.
* Cách thức tổ chức 
Tổ chức theo cá nhân/cặp đôi/nhóm trong lớp học.
* Kết quả/sản phẩm
Học sinh xác định được:
+ Bản tóm tắt 5-7 hình thức đóng góp cụ thể, phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 8.
+ Phiếu tìm hiểu về một nhân vật lịch sử/anh hùng hoặc một di tích tại địa phương.
+ Bản đồ tư duy/Infographic thể hiện các khía cạnh về long tự hào dân tộc và sự đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
2. Thực hành trải nghiệm 
2.1 Luyện tập: 
a. Mục tiêu: 
Giúp HS nhận biết tác hại của tệ nạn xã hội tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội.
b. Tổ chức hoạt động:
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV yêu cầu HS thiết kế Poster/Video ngắn tuyên truyền về tác hại các tệ nạn xã hội. 
+ Hình thức lên thuyết trình tuyên truyền về tác hại các tệ nạn xã hội.
Bước 2: Thực hiện   nhiệm vụ
HS thực hiện nhóm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS chia sẻ kết quả thực hiện.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá hoạt động.
2.2 Vận dụng: 
a. Mục tiêu: 
HS lập một sự án/ hành động thể hiện lòng yêu nước và sự đoàn kết
b. Tổ chức hoạt động:
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Thực hành một hành động/dự án cụ thể tại trường hoặc cộng đồng nhỏ để xây dựng Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước. 
+ GV cho học sinh thực hiện một Dự án cộng đồng (ví dụ: bảo vệ môi trường, chăm sóc di tích, giúp đỡ gia đình chính sách, …). 
+ Yêu cầu HS ghi nhật kí theo dõi: Ghi chép quá trình tham gia, đóng góp cá nhân và thu thập Minh chứng (Ảnh/Video/Xác nhận).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhóm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS chia sẻ kết quả thực hiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá hoạt động.
* Cách thức tổ chức: 
+ Luyện tập: Tổ chức học sinh trải nghiệm theo nhóm nhỏ trong lớp học. 
+ Vận dụng: Tổ chức cho học sinh thực hiện một Dự án cộng đồng. 
* Kết quả/sản phẩm 
+ Luyện tập: Sản phẩm tuyên truyền (Poster, Infographic, Video ngắn) về long yêu nước và sự đoàn kết của dân tộc
+ Vận dụng: Bản Kế hoạch chi tiết và Báo cáo quá trình thực hiện dự án cộng đồng. Nhật kí/Bảng theo dõi thể hiện sự tham gia và tinh thần trách nhiệm cá nhân trong dự án. Báo cáo ảnh/video tóm tắt kết quả hành động thực tế thể hiện trách nhiệm cá nhân.. 
3. Báo cáo, thảo luận, đánh giá
a) Mục tiêu:
HS thực hiện được dự án/hành động đã thực hiện để xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.
b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả dự án/hành động đã thực hiện, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm cá nhân trong đó.
- Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện phẩm chất Yêu nước, Trách nhiệm và những điều học được về ý nghĩa của việc đoàn kết dân tộc.
- Tổng kết ý nghĩa và ý thức cam kết tiếp tục thực hiện trách nhiệm công dân.
- Tự đánh giá mức độ đạt được phẩm chất Yêu nước và năng lực tổ chức hoạt động.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Tổ chức trưng bày sản phẩm (Poster/Video) và trình bày dự án cộng đồng. 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Hs chia sẻ kết quả thực hiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét đánh giá hoạt động.
+ Học sinh và giáo viên đánh giá chéo theo tiêu chí về nội dung báo cáo và phẩm chất.
+ Học sinh tự đánh giá và được giáo viên, bạn bè đánh giá về phẩm chất và năng lực đã rèn luyện.
- GV giáo dục đạo đức, lối sống cho HS từ các video về chủ đề:Thể hiện lòng yêu nước và sự đoàn kết dân tộc trong việc chống giặc ngoại xâm. Trên thế giới và Việt Nam có rất nhiều tấm gương sống có trách nhiệm. Sở dĩ sống có trách nhiệm với bản thân giúp bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần giúp cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp, đặc biệt là sự phát triển của xã hội. Người có trách nhiệm là người có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài việc góp phần cho xã hội ngày càng tốt đẹp, người sống có trách nhiệm với bản thân, với xã hội cần có lòng tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Xác định được trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh. Việc sống và làm việc có trách nhiệm mang lại nhiều lợi ích cho mỗi người. Trước hết, sống và làm việc có trách nhiệm giúp chúng ta tạo dựng được sự tin tưởng của mọi người, hoàn thành công việc nhanh chóng và đạt đươc kết quả cao, được mọi người yêu quý và tôn trọng.
Những biểu hiện của người sống có trách nhiệm: Biết coi trọng thời gian, luôn đúng giờ; luốn cố gắng hoàn thành cống việc được giao một cách tốt nhất; biết chịu trách nhiệm trong mọi việc, biết lập KH cho mọi việc rõ ràng, cụ thể để chủ động trong công việc, biết các tập trung để có thể hoàn thành công việc tốt hơn, mang hiệu quả cao hơn, không đổ lỗi và luôn tôn trọng sự cố gắng của người khác , không than thở hay viện cớ, không ngần ngại thừa nhận lỗi của mình và coi đó là bài học đáng quý. Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có lòng tự hào, tự tôn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
* Cách thức tổ chức: Tổ chức theo nhóm/cá nhân trong lớp học.
* Kết quả/sản phẩm
Học sinh đạt được:
+ Bài thuyết trình/Báo cáo về kết quả trải nghiệm, thể hiện lòng tự hào dân tộc.
+ Bản cam kết cá nhân về duy trì các hành động có trách nhiệm với Tổ quốc.
+ Phiếu đánh giá (tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng) về phẩm chất Yêu nước và năng lực tổ chức hoạt động xã hội.
NỘI DUNG 2: KĨ NĂNG TỪ CHỐI
1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm: 
1.1 Tìm hiểu các tình huống cần từ chối. 
a) Mục tiêu:
- HS chia sẻ được hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân về những lần từ chối trong các tính huống trong cuộc sống.
- HS nêu được cách ứng phó với những tình huống khó từ chối.
b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu những tình huống cần từ chối trong cuộc sống.
 + GV Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành Phiếu Trắc nghiệm ngắn "Bạn có bao giờ khó xử trong một tình huống mà không biết cách từ chối chưa?  
 + GV cho nhóm học sinh thảo luận thực hiện theo các gợi ý trong SGK - trang 25.
+ Em đã từ chối trong tình huống nào?
+ Lí do em từ chối trong tình huống đó?
+ Cách em từ chối?
GV chia HS thành các nhóm và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo “Kĩ thuật khăn trải bàn” -Thời gian suy nghĩ cá nhân: 3 phút; thời gian thảo luận nhóm: 3 phút.
Nhiệm vụ 2: Chia sẻ những lí do cần từ chối trong các tình huống sau:
Tình huống 1: 
Giải quyết: Mình sẽ từ chối bạn mình không xuống bơi đâu vì mình không biết bơi, mình sẽ đi học bơi vào kì nghỉ.
Tình huống 2: 
Giải quyết: Em sẽ từ chối bạn vì chúng ta đi đường chỉ nên đi 1 hàng không nên dàn hàng gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông.
Tình huống 3: 
Giải quyết: Bạn nên từ chối khéo với bạn rằng nay bọn mình có hẹn chơi cầu lông rồi chúng ta sẽ chơi đá bóng vào buổi khác nhé.
HS lắng nghe tích cực: Lớp thực hành lắng nghe, không phán xét.
Nhiệm vụ 3: Nhận diện các tình huống cần từ chối
GV đưa 2 tình huống khó khăn (VD: Bạn rủ cúp học chơi game hoặc Bạn rủ đánh hội đồng bạn khác vì thấy ngứa mắt). 
Yêu cầu nhóm HS thảo luận và đề xuất giải pháp tối ưu cho từng tình huống và tinnhf huống trên thuộc tình huống nào: “Tình huống nguy hiểm, Tình huống vượt khả năng, Tình huống không phù hợp với nhu cầu, sở thích cá nhân”.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ: ghi và chia sẻ trong nhóm các nội dung theo yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Mời đại diện vài nhóm chia sẻ trước lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV tổng hợp các ý kiến của HS và kết luận: 
HS lớp 8 dễ bị các thế lực trong và ngoài nhà trường dụ dỗ làm những việc sai trái gây ra hậu quả nghiêm trọng đến bản thân và gia đình, vì vậy chúng ta cần biết cách từ chối những tình huống những lời mời gọi nguy hiểm và sai trái. Sau đó, tìm cách nhận diện với những tình huống cần từ chối trong cuộc sống:
+ Tình huống nguy hiểm
+Tình huống vượt khả năng.
+ Tình huống không phù hợp với nhu cầu, sở thích cá nhân.
* Cách thức tổ chức 
 Tổ chức theo cá nhân/nhóm trong lớp học. 
* Kết quả/sản phẩm: 
- Phiếu Tự đánh giá mức độ khó từ chối. 
- Bảng Phân tích Tình huống (ghi rõ các giải pháp cho từng tình huống). 
2. Thực hành trải nghiệm 
2.1 Luyện tập: 
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng được kiến thức, kinh nghiệm mới về kĩ năng từ chối để đề xuất cách xử lí các tình huống giả định.
- HS xây dựng được kịch bản và sắm vai xử lí được các tình huống.b) Tổ chức hoạt động: 
* Nội dung 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra các tình huống, cách giải quyết các tình huống từ chối
GV giao nhiệm vụ cho HS: Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm mới về kĩ năng từ chối để đưa ra cách từ chối trong các tình huống trong SGK - trang 27.
- GV chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống theo gợi ý sau: 
+ Tìm hiểu tình huống và đưa ra cách từ chối trong các tình huống đó.
+ Phần công và tập luyện sắm vai thể hiện cách từ chối đã đề xuất.
+ Ngoài cách từ chối mà nhóm đã thể hiện trong tiểu phẩm, còn có cách từ chối nào khác không?
Tình huống 1: Trên đường đi học về, Nam nói với Mai:"Hôm nay là sinh nhật Hoa đấy, tối nay mình với bạn đến chúc mừng Hoa nhé". Tuy nhiên, Mai lại không muốn đi vào buổi tối vì có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Tình huống 2: Minh, Long và Huy chơi thân với nhau. Một lần, giữa Long và Huy xảy ra mâu thuẫn. Long rất tức giận nên đã rủ Minh không chơi cùng Huy nữa. 
Tình huống 3: Chiều nay, khi ra sân nhà văn hóa chơi đá bóng, Tuấn thấy một số bạn đang rủ nhau hút thuốc lá. Một bạn trong nhóm đó tiến lại gần và đưa cho Tuấn một điếu thuốc rồi nói: "Thử đi! Cảm giác đặc biệt"
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực tham gia giải quyết các tình huống
- HS lắng nghe, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.
- Mỗi nhóm HS thảo luận đề xuất cách từ chối, xây dựng kịch bản và luyện tập sắm vai thể hiện cách từ chối trong các tình huống được phân công.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- Lần lượt các nhóm lên bảng sắm vai xử lí tình huống. Các nhóm khác quan sát cách xử lí tình huống của nhóm bạn và đưa ra ý kiến nhận xét.
- Gọi một số HS nêu cảm nhận và những điều rút ra về kĩ năng từ chối qua phần thể hiện của các nhóm. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV tổng kết cách từ chối trong mỗi tình huống, liên hệ các tình huống tương tự và kết luận hoạt động trên cơ sở kết quả hoạt động của HS. 
Giải quyết tình huống 1: Nếu em là Mai, em sẽ nói với Nam rằng tối nay nhà mình có việc nên không thể đi và hôm sau sẽ tặng bạn một món quà mừng sinh nhật bạn.
Giải quyết tình huống 2 : Nếu là Minh em sẽ là người giảng hòa cho hai bạn, chúng ta đã chơi với nhau từ lâu nên hãy đối xử tốt với nhau, luôn yêu thương nhau và nói ra những sự hiểu nhầm để cùng nhau sửa sai thay vì đi nói xấu và không chơi với bạn như vậy.
Giải quyết tình huống 3: Nếu là Tuấn em sẽ từ chối bạn là mình không thích hút thuốc, nó có hại cho sức khỏe và đi chỗ khác ngay lập tức.
2.2 Vận dụng: 
a) Mục tiêu:
HS lập được kế hoạch nêu các tình huống cần từ chối, cách từ chối và lời từ chối.
b) Tổ chức hoạt động: 
* Nội dung: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên tổ chức cho học sinh lập kế hoạch các tình huống cần từ chối, lời từ chối và các cách từ chối.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện theo kế hoạch các tình huống cần từ chối.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Yêu cầu các học sinh chia sẻ sản phẩm của mình, các học sinh khác bổ sung hoàn thiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
* Cách thức tổ chức 
+ Luyện tập: Tổ chức học sinh trải nghiệm cá nhân và nhóm nhỏ trong lớp học. 
+ Vận dụng: Tổ chức cho học sinh thực hiện kế hoạch tình huống cần từ chối
* Kết quả/sản phẩm 
- Luyện tập: Đóng vai giải quyết tình huống nêu các cách từ chối trong mỗi tình hhuoongs trong bài.
- Vận dụng: Bản Kế hoạch tình huống cần từ chối. Sản phẩm (tùy chọn): Thiết kế "Poster nhắc nhở" về các tình huống cần từ chối.
3. Báo cáo, thảo luận, đánh giá
a) Mục tiêu: 
Học sinh báo cáo được các sản phẩm đã thực hiện. 
b) Tổ chức hoạt động: 
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS tự đánh giá mức độ đạt được phẩm chất Tự chủ sau khi kết thúc chủ đề và đưa ra cam kết duy trì thói quen tích cực.
+ Hoàn thành phiếu tự đánh giá phẩm chất Tự chủ (theo 4 mức độ: XS, Tốt, Đạt, Cần cải thiện) dựa trên kết quả của dự án cá nhân. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu GV giao. 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Cá nhân/ các nhóm chia sẻ sản phẩm, các nhóm khác bổ sung hoàn thiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
* Cách thức tổ chức: cá nhân/nhóm trong lớp học. 
* Kết quả/sản phẩm: Học sinh đạt được:
+ Bảng kế họach các tình huống cần từ chối.
+ Phiếu đánh giá (tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng) về phẩm chất Tự chủ và năng lực điều chỉnh bản thân. 
+ Bài thuyết trình/Báo cáo về kết quả trải nghiệm và phương pháp ứng phó.
*Tích hợp GD ĐĐLS: Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu: 
Nhận biết được những tình huống cần từ chối và thực hiện được kĩ năng từ chối trong một số tình huống cụ thể.
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
NỘI DUNG 1: SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM
	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	1. Kế hoạch thực hiện cam kết(Luyện tập Lập kế hoạch)
	Kế hoạch rất chi tiết, phân công rõ ràng, có mục dự trù rủi ro và biện pháp khắc phục sáng tạo, khả thi.
	Chi tiết, có đủ Mục tiêu, Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn.
	Kế hoạch còn chung chung, sơ sài về thời hạn hoặc thiếu mục dự trù rủi ro.
	Kế hoạch không rõ ràng, không khả thi, không thể hiện được trách nhiệm nhóm.

	2. Nhật kí theo dõi (Vận dụng) Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
	Hoàn thành nhiệm vụ vượt mong đợi, ghi chép đầy đủ và trung thực, thể hiện sự chủ động điều chỉnh hành vi (áp dụng bước 3), có chữ ký xác nhận đầy đủ.
	Hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu, ghi chép đều đặn, có sự tự giám sát cơ bản, có chữ ký xác nhận.
	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng ghi chép thiếu sót hoặc không đầy đủ chữ ký xác nhận.
	Không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc không thực hiện Nhật ký theo dõi quá trình.

	
3. Bài báo cáo/Thuyết trình (Tổng kết quá trình)
	
Báo cáo sâu sắc, tự tin, phân tích được bài học kinh nghiệm về trách nhiệm và cách vượt qua trì hoãn.
	
Báo cáo rõ ràng, đủ nội dung tổng kết, chia sẻ được kinh nghiệm thực tế đã gặp.
	
Báo cáo đủ ý nhưng còn lúng túng hoặc thiếu tính tổng kết, phân tích.
	
Báo cáo sơ sài, thiếu nội dung quan trọng về quá trình thực hiện.

	4. Phẩm chất Trách nhiệm (Tự đánh giá)
	Tự đánh giá khách quan; thể hiện rõ sự cam kết duy trì thói quen trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè.
	Tự đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ và cam kết hành động cụ thể để cải thiện.
	Tự đánh giá còn chủ quan, hoặc cam kết hành động còn chung chung.
	Không nhận diện được điểm cần cải thiện, không thể hiện ý thức trách nhiệm cá nhân.


NỘI DUNG LỒNG GHÉP QPAN: LÒNG YÊU NƯỚC VÀ SỰ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG PHÒNG CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM

	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	1. Kế hoạch & Báo cáo Dự án cộng đồng (Vận dụng hành động)
	Kế hoạch cực kỳ chi tiết, thể hiện sự tận tụy, tự giác trong thực hiện; kết quả mang lại tác động tích cực, rõ rệt cho cộng đồng (có minh chứng cụ thể).
	Kế hoạch rõ ràng, được thực hiện nghiêm túc; hoàn thành các mục tiêu đề ra (có minh chứng đầy đủ).
	Kế hoạch chung chung, quá trình thực hiện cần sự nhắc nhở hoặc thiếu các minh chứng cụ thể về kết quả.
	Không thực hiện dự án hoặc không hoàn thành báo cáo, không có minh chứng.

	2. Sản phẩm tuyên truyền (Poster/Video tác hại tệ nạn xã hội)
	Thông điệp mạnh mẽ, độc đáo, thể hiện rõ trách nhiệm đấu tranh chống lại thông tin tiêu cực, có tính lan tỏa cao.
	Thông điệp rõ ràng, đúng trọng tâm, thể hiện được trách nhiệm ngôn luận và có khả năng thuyết phục.
	Sản phẩm có thông điệp nhưng còn thiếu sự sáng tạo, hiệu quả tuyên truyền chưa cao.
	Không hoàn thành sản phẩm hoặc nội dung còn mơ hồ, thiếu tính giáo dục.

	3. Phẩm chất Yêu nước & Trách nhiệm (Tự đánh giá)
	Tự đánh giá khách quan, thể hiện rõ sự tự hào dân tộc và cam kết hành động cụ thể để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ hành vi nhỏ nhất).
	Tự đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đưa ra cam kết hành động cụ thể để cải thiện tinh thần trách nhiệm.
	Tự đánh giá còn chủ quan, cam kết hành động còn chung chung hoặc không liên quan đến QPAN.
	Không nhận diện được điểm cần cải thiện, không thể hiện ý thức trách nhiệm công dân.


NỘI DUNG 1: SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM
	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	1. Kế hoạch Dự án Giả định (Luyện tập Lập kế hoạch)
	Kế hoạch rất chi tiết, phân công rõ ràng, có mục dự trù rủi ro và biện pháp khắc phục sáng tạo, khả thi.
	Chi tiết, có đủ Mục tiêu, Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn.
	Kế hoạch còn chung chung, sơ sài về thời hạn hoặc thiếu mục dự trù rủi ro.
	Kế hoạch không rõ ràng, không khả thi, không thể hiện được trách nhiệm nhóm.

	2. Nhật kí theo dõi (Vận dụng) Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
	Hoàn thành nhiệm vụ vượt mong đợi, ghi chép đầy đủ và trung thực, thể hiện sự chủ động điều chỉnh hành vi (áp dụng bước 3), có chữ ký xác nhận đầy đủ.
	Hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu, ghi chép đều đặn, có sự tự giám sát cơ bản, có chữ ký xác nhận.
	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng ghi chép thiếu sót hoặc không đầy đủ chữ ký xác nhận.
	Không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc không thực hiện Nhật ký theo dõi quá trình.

	
3. Bài báo cáo/Thuyết trình (Tổng kết quá trình)
	
Báo cáo sâu sắc, tự tin, phân tích được bài học kinh nghiệm về trách nhiệm và cách vượt qua trì hoãn.
	
Báo cáo rõ ràng, đủ nội dung tổng kết, chia sẻ được kinh nghiệm thực tế đã gặp.
	
Báo cáo đủ ý nhưng còn lúng túng hoặc thiếu tính tổng kết, phân tích.
	
Báo cáo sơ sài, thiếu nội dung quan trọng về quá trình thực hiện.

	4. Phẩm chất Trách nhiệm (Tự đánh giá)
	Tự đánh giá khách quan; thể hiện rõ sự cam kết duy trì thói quen trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè.
	Tự đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ và cam kết hành động cụ thể để cải thiện.
	Tự đánh giá còn chủ quan, hoặc cam kết hành động còn chung chung.
	Không nhận diện được điểm cần cải thiện, không thể hiện ý thức trách nhiệm cá nhân.






















